
TT Nội dung dự toán ĐVT Số ngày Số lượng
Đơn giá 

(đồng)

Thành tiền 

(đồng)

TỔNG DỰ TOÁN 217.020.000

I TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT 20.800.000

1 Phông chính đại hội M² 90 120.000 10.800.000

2 Biển tên các đoàn, các khối diễu hành Cái 20 150.000 3.000.000

3 Băng zôn 2 mặt Cái 10 700.000 7.000.000

II VẬT TƯ; CHI KHÁC 56.200.000

1 Nước lọc AB Kiện 15 110.000 1.650.000

2 Cờ tổ quốc + cờ đại hội (treo cột) Cái 2 500.000 1.000.000

3 Cờ tổ quốc + cờ đại hội (cờ đại rước) Cái 2 1.500.000 3.000.000

4 Thẻ tiểu ban trọng tài Cái 25 20.000 500.000

5 Cờ lưu niệm Cái 20 200.000 4.000.000

6 Cờ giải toàn đoàn Cái 3 300.000 900.000

7 Cờ giải môn bóng chuyền Cái 8 300.000 2.400.000

8 Giấy chứng nhận giải thưởng Cái 120 25.000 3.000.000

9 Kiệu inox + ảnh bác Cái 1 3.500.000 3.500.000

10 Kiệu inox + biểu trưng đại hội Cái 1 3.500.000 3.500.000

11 Còi thi đấu các môn Cái 10 200.000 2.000.000

12 Pin loa cầm tay (sony) Đôi 40 25.000 1.000.000

13 Bục trao giải thưởng Cái 3 1.500.000 4.500.000

14 Quần áo tổ trọng tài Bộ 25 490.000 12.250.000

15 Xăng chạy máy nổ dự phòng Lít 20 25.000 500.000

16 Cán cờ inox khối hồng kỳ Chiếc 50 190.000 9.500.000

17
Chi mua sổ, bút, túi đựng tài liệu họp các tiểu

ban
Người 60 50.000 3.000.000

III Mua nước sát khuẩn, khẩu trang, thuốc y tế 7.400.000

- Nước sát khuẩn green tea Kleen 500ml Lọ 20 90.000 1.800.000

- Khẩu trang y tế Hộp 10 60.000 600.000

- Thuốc y tế 5.000.000 5.000.000

IV CHI BỒI DƯỠNG CÁC TIỂU BAN 29.530.000

1 Ban tổ chức Người 5 24 70.000 8.400.000

2 Tiểu ban trọng tài Người 5 23 90.000 10.350.000

3 Tiểu ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Người 5 7 80.000 2.800.000

4 Tiểu ban cơ sở vật chất, tuyên truyền, khánh tiết Người 5 5 80.000 2.000.000

5 Tập huấn trọng tài Người 2 23 130.000 5.980.000

V DỤNG CỤ VẬT TƯ CÁC MÔN 30.000.000

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN TỦA CHÙA LẦN THỨ X, NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số     401      /QĐ-UBND ngày      18   /3/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)



TT Nội dung dự toán ĐVT Số ngày Số lượng
Đơn giá 

(đồng)

Thành tiền 

(đồng)

1 Môn điền kinh 6.450.000

- Bàn đạp chạy Bộ 3 1.200.000 3.600.000

- Sơn kẻ đường chạy Hộp 5 270.000 1.350.000

- Đồng hồ bấm giây Cái 3 500.000 1.500.000

2 Môn bóng chuyền 12.000.000

- Bộ cột bóng chuyền (sửa bộ hiện có) Bộ 1 1.000.000 1.000.000

- Lưới bóng chuyền Cái 2 500.000 1.000.000

- Bóng thi đấu Thăng Long Quả 4 750.000 3.000.000

- Bộ cột mua mới Bộ 1 7.000.000 7.000.000

3 Môn Bắn nỏ 7.500.000

- Bệ bắn Bệ 3 2.000.000 6.000.000

- Tờ bia bắn Tờ 50 30.000 1.500.000

4 Môn Tung còn 2.000.000

- Cột còn (sửa chữa + trang trí) Cột 1 500.000 500.000

- Quả còn Quả 30 50.000 1.500.000

5 Bóng bàn 550.000

- Quả bóng Hộp 2 150.000 300.000

- Lưới Cái 1 250.000 250.000

6 Cờ vua 1.500.000

-  Bộ bàn cờ Bộ 6 250.000 1.500.000

VI GIẢI THƯỞNG 73.090.000

A GIẢI ĐỘI, ĐỒNG ĐỘI 30 36.490.000

1 Môn kéo co 8.800.000

- Giải nhất đồng đội nam nữ Giải 1 2.700.000 2.700.000

- Giải nhì đồng đội nam nữ Giải 1 2.300.000 2.300.000

- Giải ba đồng đội nam nữ Giải 2 1.900.000 3.800.000

2  Môn bóng chuyền 16.000.000

- Giải nhất đồng đội nam, nữ Giải 2 2.000.000 4.000.000

- Giải nhì đồng đội nam nữ Giải 2 1.700.000 3.400.000

- Giải ba đồng đội nam, nữ Giải 4 1.400.000 5.600.000

-  Tổ trọng tài xuất sắc Giải 1 1.000.000 1.000.000

- Giải phong cách Giải 2 1.000.000 2.000.000

3 Môn Bắn nỏ 5.800.000

- Giải nhất đội nam, nữ Giải 2 1.100.000 2.200.000

- Giải nhì đội nam, nữ Giải 2 1.000.000 2.000.000

- Giải ba đồng đội nam, nữ Giải 2 800.000 1.600.000

4 Môn Tung còn 3.980.000
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- Giải nhất đội nam, nữ Giải 2 780.000 1.560.000

- Giải nhì đội nam, nữ Giải 2 650.000 1.300.000

- Giải ba đồng đội nam, nữ Giải 2 560.000 1.120.000

5 Môn Tù lu 1.910.000

- Giải nhất đội nam Giải 1 780.000 700.000

- Giải nhì đội nam Giải 1 650.000 650.000

- Giải ba đồng đội nam Giải 1 560.000 560.000

B GIẢI CÁ NHÂN 79 31.400.000

1 Môn đẩy gậy 10.800.000

- Giải nhất Giải 9 450.000 4.050.000

- Giải nhì Giải 9 400.000 3.600.000

- Giải ba Giải 9 350.000 3.150.000

2 Môn Tù Lu 1.200.000

- Giải nhất Giải 1 450.000 450.000

- Giải nhì Giải 1 400.000 400.000

- Giải ba Giải 1 350.000 350.000

3 Môn tung còn 2.400.000

- Giải nhất Giải 2 450.000 900.000

- Giải nhì Giải 2 400.000 800.000

- Giải ba Giải 2 350.000 700.000

4 Môn bắn nỏ 2.400.000

- Giải nhất Giải 2 450.000 900.000

- Giải nhì Giải 2 400.000 800.000

- Giải ba Giải 2 350.000 700.000

5 Môn bóng bàn 2.400.000

- Giải nhất Giải 2 450.000 900.000

- Giải nhì Giải 2 400.000 800.000

- Giải ba Giải 2 350.000 700.000

6 Môn cờ vua 2.400.000

- Giải nhất Giải 2 450.000 900.000

- Giải nhì Giải 2 400.000 800.000

- Giải ba Giải 2 350.000 700.000

7 Môn cờ tướng 1.200.000

- Giải nhất Giải 1 450.000 450.000

- Giải nhì Giải 1 400.000 400.000

- Giải ba Giải 1 350.000 350.000

8 Môn điền kinh 7.200.000
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- Giải nhất Giải 6 450.000 2.700.000

- Giải nhì Giải 6 400.000 2.400.000

- Giải ba Giải 6 350.000 2.100.000

9  Môn bóng chuyền 1.400.000

- Giải cầu thủ tấn công xuất sắc Giải 2 350.000 700.000

- Giải cầu thủ chuyền 2 xuất sắc Giải 2 350.000 700.000

C GIẢI TOÀN ĐOÀN 3 5.200.000

- Giải nhất Giải 1 2.100.000 2.100.000

- Giải nhì Giải 1 1.700.000 1.700.000

- Giải ba Giải 1 1.400.000 1.400.000
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